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THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, KHAI THÁC TỦ SÁCH PHÁP LUẬT TRONG QUÂN ĐỘI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;
Căn cứ Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng,
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trong Quân đội như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với:

1. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, học viện, nhà trường (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị) và Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp.

2. Chỉ huy các cơ quan, đơn vị; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ (sau đây gọi tắt là cán bộ, chiến sĩ), công chức, viên chức, công nhân quốc phòng (sau đây gọi tắt là công nhân viên chức quốc phòng) ở các cơ quan, đơn vị; cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp.

Điều 3. Tủ sách pháp luật, loại hình Tủ sách pháp luật trong Quân đội
1. Tủ sách pháp luật trong Quân đội là một trong những hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; là nơi lưu giữ các văn bản về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệnh, Điều lệ, nội quy, quy chế, quy định của Bộ Quốc phòng nhằm phục vụ nhu cầu công tác, nghiên cứu, tìm hiểu của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng ở cơ quan, đơn vị.

2. Loại hình Tủ sách pháp luật

a) Tủ sách pháp luật cấp đại đội, tiểu đoàn và tương đương là nơi cung cấp nguồn tài liệu về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệnh, Điều lệ, nội quy, quy chế, quy định của Bộ Quốc phòng phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu để nâng cao ý thức pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng ở cơ quan, đơn vị;

b) Tủ sách pháp luật cơ quan cấp trung đoàn và tương đương trở lên là nơi cung cấp nguồn tài liệu về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệnh, Điều lệ, nội quy, quy chế, quy định của Bộ Quốc phòng phục vụ cán bộ nghiên cứu, vận dụng và thực hiện đúng pháp luật, pháp luật chuyên ngành, lĩnh vực để giải quyết công việc.

Điều 4. Nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
1. Nội dung, hình thức phải phong phú, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

2. Bảo đảm tiết kiệm, quản lý, khai thác có hiệu quả.

3. Xây dựng ý thức văn hóa đọc, tự nghiên cứu, tự học của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng.

4. Thường xuyên được cập nhật, bổ sung.

Điều 5. Xây dựng Tủ sách pháp luật
1. Quyết định xây dựng Tủ sách pháp luật

a) Thủ trưởng cấp trung đoàn và tương đương ban hành quyết định xây dựng Tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị;

b) Quyết định xây dựng Tủ sách pháp luật gồm các nội dung sau:

- Loại hình Tủ sách pháp luật;

- Địa điểm đặt Tủ sách pháp luật;

- Các loại tài liệu, sách, báo, tạp chí cần có trong Tủ sách pháp luật;

- Cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật;

- Phạm vi và đối tượng phục vụ;

- Nhiệm vụ, quyền lợi của cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật;

- Các hoạt động chủ yếu của Tủ sách pháp luật và nguồn kinh phí bổ sung hàng năm.

2. Địa điểm đặt Tủ sách pháp luật

a) Địa điểm đặt Tủ sách pháp luật phải bảo đảm thuận tiện cho việc nghiên cứu, tra cứu, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng ở cơ quan, đơn vị;

b) Căn cứ vào điều kiện thực tế, Tủ sách pháp luật đại đội, tiểu đoàn và tương đương; Tủ sách pháp luật cơ quan cấp trung đoàn trở lên có thể đặt tại phòng sinh hoạt tập thể, phòng Hồ Chí Minh, phòng giao ban, phòng đọc hoặc thư viện của cơ quan, đơn vị.

3. Các loại sách, báo, tài liệu trong Tủ sách pháp luật

a) Các loại sách, báo, tài liệu trong Tủ sách pháp luật cần được lựa chọn phù hợp với tính chất, chức năng, nhiệm vụ, ngành, lĩnh vực hoạt động của từng cơ quan, đơn vị và từng đối tượng phục vụ;

b) Tủ sách pháp luật có các loại sách, báo, tài liệu sau:

- Các văn kiện, Nghị quyết của Đảng;

- Văn bản quy phạm pháp luật: các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Nhà nước liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của cơ quan, đơn vị phục vụ cho việc nghiên cứu, tham khảo, tra cứu, viện dẫn, áp dụng pháp luật vào từng lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ và việc tìm hiểu pháp luật của chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng;

- Tài liệu pháp luật phổ thông: sách hỏi đáp pháp luật; bình luận khoa học về pháp luật; giải thích pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân; đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật và các tài liệu hướng dẫn tìm hiểu pháp luật cho công dân;

- Sách, tài liệu pháp lý phục vụ cho công tác quản lý, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, huấn luyện và học tập của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng;

- Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tạp chí, tập san, báo chuyên đề pháp luật của các cơ quan Tư pháp, Kiểm sát, Tòa án, bản tin pháp luật của các ngành;

c) Ngoài các loại sách, báo, tài liệu quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này, Tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị cần tập hợp, bổ sung các loại tài liệu về Điều lệnh, Điều lệ, nội quy, quy chế, quy định của Bộ Quốc phòng và chọn lọc, bổ sung các loại sách, báo, tài liệu pháp luật khác có nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Quốc phòng và các quân, binh chủng để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, chiến sĩ ở các cơ quan, đơn vị.

4. Bổ sung tài liệu, sách, báo pháp luật cho Tủ sách pháp luật

Các cơ quan, đơn vị trong thời hạn 06 tháng hoặc 01 năm phải bổ sung tài liệu, sách pháp luật; báo pháp luật phải được cập nhật, bổ sung thường xuyên.

5. Huy động sự tham gia, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng Tủ sách pháp luật

Huy động sách, báo, tài liệu pháp luật sẵn có trong cán bộ, chiến sĩ ở cơ quan, đơn vị để xây dựng Tủ sách pháp luật; khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Quân đội, trong đó quan tâm khuyến khích báo chí, nhà xuất bản, doanh nghiệp hỗ trợ sách, báo, tài liệu pháp luật, đầu tư kinh phí cho Tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị.

6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào khai thác văn bản và tài liệu pháp luật.

Điều 6. Quản lý Tủ sách pháp luật
1. Tổ chức và hoạt động của Tủ sách pháp luật đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chính ủy, Chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp; cơ quan tuyên huấn các cấp có trách nhiệm hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị mình.

2. Sách, báo, tài liệu pháp luật phải được đăng ký vào sổ và bảo quản theo quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng.

Điều 7. Khai thác Tủ sách pháp luật
1. Cơ quan tuyên huấn (cán bộ chính trị) các cấp có trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động của Tủ sách pháp luật trình Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phê duyệt.

a) Quy chế hoạt động của Tủ sách pháp luật gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Nguyên tắc xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật;

- Hình thức phục vụ;

- Thời gian phục vụ;

- Quyền hạn, trách nhiệm của cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật;

- Điều kiện và thủ tục mượn sách, báo, tài liệu pháp luật;

- Trách nhiệm của người đọc;

- Xử lý đối với các trường hợp làm hư hỏng hoặc làm mất sách báo, tài liệu pháp luật.

b) Quy chế hoạt động của Tủ sách pháp luật phải được niêm yết tại địa điểm đặt Tủ sách pháp luật.

2. Thời gian phục vụ

a) Đối với Tủ sách pháp luật ở đơn vị, thời gian mở cửa phục vụ hàng ngày vào giờ thể thao, tăng gia sản xuất và vào ngày nghỉ để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng;

b) Đối với Tủ sách pháp luật ở cơ quan, thời gian mở cửa phục vụ hàng ngày vào giờ làm việc đáp ứng nhu cầu tra cứu, tìm hiểu, vận dụng pháp luật, pháp luật chuyên ngành, lĩnh vực để giải quyết công việc của cán bộ.

3. Hình thức phục vụ

a) Đọc, nghiên cứu sách, báo, tài liệu pháp luật tại chỗ;

b) Cho mượn sách, báo, tài liệu pháp luật có thời hạn.

4. Phương thức khai thác Tủ sách pháp luật

a) Căn cứ tình hình thực tế, điều kiện sinh hoạt, làm việc và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng ở cơ quan, đơn vị

để tổ chức hoạt động Tủ sách pháp luật cho phù hợp với tính chất, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;

b) Thường xuyên bổ sung, khai thác triệt để nguồn sách, báo, tài liệu có trong Tủ sách pháp luật để phục vụ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng nghiên cứu, tìm hiểu;

c) Phổ biến rộng rãi, kịp thời các loại sách, báo, tài liệu pháp luật bằng hình thức thông tin thư mục, hướng dẫn tra cứu và các hình thức thông tin tuyên truyền khác; giới thiệu nội dung sách, báo, tài liệu pháp lý mới trên các bảng tin, loa truyền thanh nội bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng đọc, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật;

d) Tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng đọc và tìm hiểu sách, báo, tài liệu pháp luật;

đ) Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề giới thiệu sách, báo, tài liệu pháp luật mới để nâng cao hiệu quả khai thác Tủ sách pháp luật.

Điều 8. Cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật
1. Căn cứ điều kiện cụ thể, các cơ quan, đơn vị phân công một cán bộ kiêm nhiệm phụ trách Tủ sách pháp luật cho phù hợp.

Cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật phải có hiểu biết nhất định về pháp luật, công tác thông tin thư viện; có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình với công việc.

2. Nhiệm vụ của cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật

a) Lập dự toán kinh phí xây dựng, kinh phí bổ sung sách, báo, tài liệu pháp luật hàng năm của Tủ sách pháp luật trình Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phê duyệt;

b) Bảo quản sách, báo, tài liệu pháp luật theo quy định; cho mượn và hướng dẫn việc sử dụng sách, báo, tài liệu pháp luật; theo dõi việc mượn, trả, luân chuyển sách, báo, tài liệu pháp luật;

c) Định kỳ hàng năm, kiểm kê sách, báo, tài liệu pháp luật; lập báo cáo sáu tháng, hàng năm với Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cơ quan, đơn vị về tình hình xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật;

d) Đề nghị xử lý đối với các loại sách, báo, tạp chí, tài liệu pháp luật cũ nát, hư hỏng hoặc hết hiệu lực thi hành.

3. Quyền lợi của cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật

a) Được hướng dẫn về nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và kiến thức pháp luật;

b) Được cơ quan có thẩm quyền khen thưởng theo quy định khi có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Điều 9. Trách nhiệm của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
1. Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng

a) Trình Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định các chương trình, đề án, dự thảo báo cáo Chính phủ về công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trong Quân đội;

b) Tham mưu, đề xuất giúp Bộ trưởng chỉ đạo, quản lý nhà nước về công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trong toàn quân;

c) Chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan hướng dẫn nghiệp vụ, soạn thảo các tài liệu pháp lý liên quan đến công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật;

d) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật cho cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị;

đ) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các văn bản pháp luật, Chương trình quốc gia, Kế hoạch, Đề án về công tác xây dựng Tủ sách pháp luật trong toàn quân;

e) Ban hành theo thẩm quyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật;

g) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật của các cơ quan, đơn vị;

h) Hàng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết; Quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật.

2. Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ quan, đơn vị

a) Chỉ đạo việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trong cơ quan, đơn vị thuộc quyền;

b) Hàng năm, lập kế hoạch xây dựng, duy trì Tủ sách pháp luật; xây dựng chương trình hoạt động, kế hoạch đầu tư, củng cố và phát triển Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị mình;

c) Chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, đánh giá hoạt động của Tủ sách pháp luật, thực hiện chế độ kiểm kê theo định kỳ;

d) Hàng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác xây dựng, duy trì, củng cố, phát triển Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị; báo cáo tiến độ thực hiện, kết quả hoạt động của Tủ sách pháp luật với Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng;

đ) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật;

e) Tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trên cấp và ngân sách của đơn vị để xây dựng Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị.

Điều 10. Trách nhiệm của cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
1. Tham mưu, đề xuất giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chỉ đạo, quản lý công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

2. Căn cứ hướng dẫn của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp triển khai tổ chức thực hiện.

3. Tổng hợp báo cáo sáu tháng, hàng năm với Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cơ quan, đơn vị về tình hình quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Điều 11. Kinh phí xây dựng, quản lý tủ sách pháp luật
1. Kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật được tính vào dự toán ngân sách năm của cơ quan, đơn vị. Hàng năm, căn cứ hướng dẫn của ngành Tài chính và kế hoạch, nhiệm vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật gửi cơ quan tài chính để tổng hợp chung vào dự toán ngân sách năm của cơ quan, đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Bộ Quốc phòng căn cứ tình hình thực tế, hàng năm cấp kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật theo đề nghị của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng.

3. Kinh phí tự huy động, đóng góp của các cơ quan, đơn vị.

Điều 12. Tổ chức thực hiện
1. Chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị.

2. Cơ quan Chính trị các đơn vị chỉ đạo cơ quan tuyên huấn hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật ở các đơn vị thuộc quyền; thực hiện chế độ kiểm kê định kỳ; sơ kết, tổng kết đánh giá, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; báo cáo kết quả hoạt động lên Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp trên theo quy định.

Hàng năm, có kế hoạch xây dựng, duy trì, nâng cấp Tủ sách pháp luật, lập chương trình hành động, kế hoạch đầu tư, củng cố và phát triển, kế hoạch đặt mua sách với các cơ quan, đơn vị cung ứng ấn phẩm pháp luật, trình Thủ trưởng đơn vị phê duyệt.

3. Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trong hệ thống thư viện, phòng đọc trong toàn quân.

4. Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn nghiệp vụ, soạn thảo tài liệu pháp lý và tổng hợp kết quả hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trong toàn quân báo cáo Thủ trưởng Bộ theo định kỳ hoặc đột xuất.

Điều 13. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 14. Trách nhiệm thi hành
1. Vụ trưởng Vụ pháp chế Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong toàn quân chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Quốc phòng (qua Vụ pháp chế Bộ Quốc phòng) để hướng dẫn thực hiện./.
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